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
 Mô hình Ricardo: Chỉ có duy nhất một nhân tố sản xuất là

lao động. Ý tưởng then chốt của mô hình là lợi thế so 
sánh, nhưng không đề cập tới phân phối thu nhập.

 Mô hình các yếu tố chuyên biệt: Có một yếu tố sản xuất
linh hoạt và hai yếu tố chuyên biệt (đặc thù cho một
ngành nhất định). Mô hình này trình bày các hệ quả ngắn
hạn của ngoại thương đối với phân phối thu nhập.

 Mô hình Heckscher-Ohlin: Hai yếu tố sản xuất có thể thay
thế cho nhau và di chuyển giữa các ngành. Sự khác biệt
giữa các quốc gia về nguồn yếu tố sản xuất sẽ quyết định
mô thức thương mại. Mô hình này cho biết các hệ quả dài
hạn của ngoại thương đối với phân phối thu nhập.

Sự khác biệt của 3 mô hình




 Khả năng sản xuất của nền kinh tế được tóm tắt

bằng đường giới hạn khả năng sản xuất, và chính sự
khác biệt về giới hạn khả năng sản xuất của các quốc
gia tạo ra cơ hội cho ngoại thương.

 Đường giới hạn khả năng sản xuất của một nước sẽ
quyết định đường cung tương đối của nước đó.

 Trạng thái cân bằng của thế giới được xác định bằng
đường cầu và đường cung thế giới tương đối, trong
đó đường cung thế giới tương đối nằm giữa các
đường cung tương đối của quốc gia.

Sự giống nhau của 3 mô hình




1. Mối quan hệ giữa đường giới hạn khả năng sản

xuất và đường cung tương đối; 

2. Mối quan hệ giữa giá tương đối và cầu tương đối; 

3. Trạng thái cân bằng thế giới được xác định bằng
đường cung thế giới tương đối và đường cầu thế
giới tương đối; và 

4. Ảnh hưởng của tỷ số giá ngoại thương – giá hàng
xuất khẩu chia cho giá hàng nhập khẩu của một
nước – đối với phúc lợi của nước đó.

Bốn cấu phần của mô hình tiêu chuẩn




 Khi biết PC và PF, nền

kinh tế chọn QC và QF

để tối đa hóa giá trị

V = PCQC + PFQF.

 Độ dốc của đường đẳng

trị bằng – (PC/PF)

 Sản xuất tại điểm tại đó

đường PP tiếp xúc với

đường đẳng trị VV.

 Lượng hàng một nước 

sản xuất ra phụ thuộc

vào giá tương đối PC/PF.

Giới hạn khả năng sản xuất

QF

QC

Các đường đồng giá trị
Độ dốc = -(PC/PF)

PP

QC

QF

VV





Giới hạn khả năng sản xuất và 
đường cung tương đối

Khi PC/PF tăng, đường VV dốc hơn, cân bằng chuyển từ Q1 sang Q2, Q2
C > Q1C





 Nền kinh tế sản
xuất ở điểm Q 
nhưng tiêu dùng ở
điểm D

 Nền kinh tế sản
xuất nhiều vải
hơn so với nhu cầu
tiêu dùng, do đó sẽ
xuất khẩu vải, và 
ngược lại nhập
khẩu thực phẩm.

Sản xuất, tiêu dùng, và ngoại thương
trong mô hình tiêu chuẩn

Đường
đẳng trị





Ảnh hưởng của sự tăng giá vải tương đối
và lợi ích từ ngoại thương

 Giả sử ban đầu đất nước XK vải. Nếu giá vải giảm thì sao?

Tiêu dùng:
Không ngoại thương: D3

Có ngoại thương: D1

Giá vải tăng: D2




 Khi PC /PF tăng, nước xuất khẩu vải sẽ trở nên khá giả hơn

(di chuyển từ D1 đến D2) Ngược lại, nếu PC/PF giảm, đất
nước bị sa sút.

 Nếu ban đầu nước này XK thực phẩm chứ không phải vải, 
chiều ảnh hưởng sẽ ngược lại: Tăng PC /PF ↔ giảm PF /PC , 
khiến nền kinh tế trở nên sa sút do giá tương đối của hàng
XK (thực phẩm) bị giảm. 

 Tỷ số giá ngoại thương = giá hàng XK ban đầu/ giá hàng
NK ban đầu. Như vậy, tăng tỷ số giá ngoại thương làm
tăng phúc lợi, trong khi giảm tỷ số giá ngoại thương làm
giảm phúc lợi của quốc gia.

 Lưu ý rằng thay đổi tỷ số giá ngoại thương của đất nước 
không bao giờ làm giảm phúc lợi đất nước xuống dưới
mức phúc lợi khi không có ngoại thương.

Tác động của thay đổi
tỷ số giá ngoại thương đối với phúc lợi




 Nước nhà xuất

khẩu vải và Nước 
ngoài xuất khẩu
thực phẩm.

 Vì thị hiếu tiêu
dùng như nhau
nên đường cầu thế
giới trùng với
đường cầu của mỗi
nước.

 Đường cung thế
giới phải nằm giữa
hai đường cung
của hai nước.

Xác định giá tương đối
Đường cung và cầu tương đối của 2 nước





 Ở mức giá tương đối cân bằng (PC/PF)1, xuất khẩu vải của Nước 
Nhà bằng nhập khẩu vải của Nước Ngoài; và nhập khẩu thực phẩm
của Nước Nhà bằng xuất khẩu thực phẩm của Nước Ngoài.

Mô thức thương mại





 Tăng trưởng thường có tính thiên vị (xảy ra trong khu vực này
nhiều hơn khu vực khác), khiến cho cung tương đối thay đổi, từ
đó làm thay đổi tỷ lệ giá thương mại.

 Tăng trưởng thiên vị ngành vải làm giá vải tương đối giảm, tỷ
số giá ngoại thương của XK vải bị giảm (bị thiệt), trong khi tỷ số
giá ngoại thương của nhập khẩu vải tăng (được lợi).

Tác động của tăng trưởng kinh tế





Tăng trưởng thiên vị và 
đường cung thế giới tương đối




 Sự tăng trưởng thiên vị đối với một ngành sẽ mở

rộng khả năng sản xuất một cách không cân xứng về
phía ngành đó (tất cả các yếu tố khác không đổi) 

 Đối với Nước Nhà, tăng trưởng thiên vị ngành vải (là
ngành nước ấy xuất khẩu) làm giảm tỷ số giá ngoại
thương và khiến Nước nhà bị thiệt. 

 Ngược lại, nếu tăng trưởng thiên vị ngành thực phẩm
(là ngành nước ấy nhập khẩu) sẽ giúp tăng tỷ số giá
ngoại thương và giúp Nước nhà được lợi. 

Hệ quả phúc lợi của
sự tăng trưởng thiên vị




 Con đường qua đó tăng trưởng ở nước ngoài có thể gây

thiệt hại cho một nước là thông qua tỷ số giá ngoại
thương. Vì thế, nếu lập luận cho rằng cạnh tranh từ các
nước mới công nghiệp hóa gây tổn thất cho các nền kinh
tế tiên tiến mà đúng, thì ta phải thấy thay đổi tỷ số giá
ngoại thương của các nước tiên tiến có giá trị âm lớn và 
thay đổi tỷ số giá ngoại thương của các nước công nghiệp 
mới có giá trị dương lớn.

Tăng trưởng thiên vị và tỷ số giá ngoại
thương: Bằng chứng thực nghiệm

Thay đổi tỷ số giá ngoại thương Thay đổi chung

1980-89 1990-99 2000-08 1980-2008

Hoa Kỳ 1,6% 0,4% -1,0% 0,1%

Trung Quốc -1,4% 0,2% -3,3% -1,3%

Thay đổi tỷ số giá ngoại thương bình quân ở Mỹ và Trung Quốc




 Giả sử Nước nhà áp dụng

thuế nhập khẩu đối với
thực phẩm. 

 Tiêu dùng nội địa: Giá
thực phẩm tương đối tăng, 
giá vải tương đối giảm, vì
thế cầu tương đối về thực
phẩm sẽ giảm, cầu tương
đối về vải sẽ tăng.

 Sản xuất nội địa: Thực
phẩm được bảo hộ nên
cung tương đối của thực
phẩm sẽ tăng, còn cung
tương đối của vải giảm.

 Tại điểm cân bằng mới, 
giá tương đối của vải so 
với thực phẩm sẽ tăng.

Tác động của thuế nhập khẩu đối với
tỷ số giá ngoại thương




 Khi Nước nhà áp đặt thuế nhập khẩu thực phẩm, tỷ số giá

ngoại thương (PC/PF) tăng. 

 Tuy nhiên, tác động phúc lợi không rõ ràng do thực phẩm giờ
đây đã đắt lên một cách tương đối. Lợi ích của tỷ số giá ngoại
thương chỉ áp đảo tổn thất từ sự biến dạng động cơ khi mức
thuế không quá cao (lý thuyết thuế suất tối ưu).

 Mức độ tác động của thuế nhập khẩu đến tỷ số giá ngoại
thương này tùy thuộc vào quy mô tương đối của Nước nhà
trong nền kinh tế thế giới.

 Nếu Nước nhà có quy mô tương đối nhỏ, thuế nhập khẩu
không tác động đáng kể đến cung và cầu tương đối, do đó
cũng không tác động đáng kể đến tỷ số giá ngoại thương.

 Nhưng nếu Nước nhà có quy mô tương đối lớn, thuế nhập
khẩu có thể làm tăng phúc lợi của Nước nhà với tổn thất của
nước ngoài.

Tác động phúc lợi của thuế nhập khẩu




 Giả sử Nước nhà áp dụng

trợ cấp xuất khẩu vải. 

 Tiêu dùng nội địa: Giá
vải tương đối sẽ tăng, giá
thực phẩm tương đối
giảm, vì thế cầu tương đối
về vải sẽ giảm, cầu tương
đối về thực phẩm sẽ tăng.

 Sản xuất nội địa: Vải
được khuyến khích xuất
khẩu nên cung tương đối
của vải sẽ tăng, của thực
phẩm sẽ giảm.

 Tại điểm cân bằng mới, 
giá tương đối của vải so 
với thực phẩm sẽ giảm.

Tác động của trợ cấp sản xuất đối với
tỷ số giá ngoại thương




 Tác động của trợ cấp xuất khẩu khá rõ ràng: Tỷ số

giá ngoại thương của Nước Ngoài cải thiện bằng tổn
thất của Nước Nhà.

 Nước ngoài rõ ràng sẽ khá giả hơn, trong khi Nước 
Nhà sẽ bị thiệt do tỷ số giá ngoại thương xấu đi và do 
ảnh hưởng của biến dạng chính sách.

 Trợ cấp xuất khẩu thực ra không phục vụ lợi ích
tổng thể của Nước nhà. Việc sử dụng công cụ chính 
sách này thường liên quan đến động cơ kinh tế -
chính trị thay vì lô-gíc kinh tế.

Tác động phúc lợi của trợ cấp xuất khẩu





Thuế nhập khẩu và chính trị Mỹ





Nguồn: Bộ Thương mại Hoa Kỳ, THE EFFECT OF IMPORTS OF STEEL ON THE NATIONAL SECURITY, https://www.commerce.gov




 Thép đóng vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia 

 Nhập khẩu với số lượng như hiện nay được chứng minh 
là gây ra tác động bất lợi đến phúc lợi kinh tế của ngành 

thép Mỹ

 Sự chuyển dịch của thép trong nước do lượng nhập khẩu 

quá mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm suy yếu 

nền kinh tế nội địa của Mỹ

 Năng lực sản xuất dư thừa toàn cầu dẫn đến sự suy yếu 

của nền kinh tế trong nước

Phát hiện của báo cáo
của Bộ Thương mại Hoa kỳ




Trên cơ sở những phát hiện này, Bộ Thương mại kết 

luận rằng số lượng và tình hình nhập khẩu thép hiện 

tại “làm suy yếu nền kinh tế nội bộ của nước Mỹ" và 

đe dọa làm suy yếu an ninh quốc gia như được định 

nghĩa trong Mục 232.

Theo kết luận này, Bộ trưởng khẳng định rằng 

phương tiện hiệu quả duy nhất để loại bỏ mối đe dọa 

là giảm nhập khẩu xuống mức cần kết hợp với quản 

lý tốt, cho phép các nhà máy thép của Mỹ hoạt động 

từ 80% công suất trở lên

Kết luận của Báo cáo




 Lựa chọn 1 – Thuế hoặc hạn ngạch toàn cầu

 Lựa chọn 2 – Thuế quan áp dụng với một tập con của
các nước xuất khẩu thép sang Mỹ

 Miễn trừ

 Loại trừ

Khuyến nghị của Báo cáo


